
ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt xay kg 7.0 85 000 595 000

Đậu khuôn miếng 160.0 1 000 160 000

Tỏi ớt 70 000

Chuối kg 12.0 5 000 60 000

885 000

Cá viên chiên gói 16 42 125 674 000

Giấy ăn cây 1 140 000 140 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

874 000

Thịt heo kg 7 85 000 595 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

655 000

Chả cá kg 7.0 80 000 560 000

Tiền điện thoại T5/2022 176 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

796 000

Thịt heo kg 7 85 000 595 000

Nước uống 28 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

683 000

Thịt gà kg 17 46 000 782 000

Hành lá kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Tiền nước T5+6/2022 412 000

Thay mô tơ quạt 100 000

1 379 000

Thịt xay kg 6 85 000 510 000

Đậu khuôn miếng 110 1 000 110 000

Đường kg 12 19 000 228 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

2 308 000

Cá lăng tiêu kg 18 50 000 875 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

935 000

Thịt heo kg 7 85 000 595 000

Rau muống kg 5 12 000 60 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Tiền điện T6/2022 179 000

894 000

Chả chiên kg 7 90 000 630 000

Rau muống kg 5 12 000 60 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Ga bình 2 1 460 000 2 920 000

3 670 000

Thịt heo kg 8 85 000 680 000

Dưa cải kg 14 14 000 196 000

Rau muống kg 8 9 000 72 000

Cà rốt kg 5 10 000 50 000

21/6/2022

Tổng theo ngày

23/6/2022

Tổng theo ngày

25/6/2022

9/6/2022

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

18/6/2022

Tổng theo ngày

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 06/2022

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Tổng theo ngày

2/6/2022

Tổng theo ngày

4/6/2022

Tổng theo ngày

7/6/2022

11/6/2022

Tổng theo ngày

14/6/2022

Tổng theo ngày

16/6/2022



Hành lá kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

1 083 000

Cải ngọt kg 5 11 000 55 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

115 000

Thịt xay kg 7.0 85 000 595 000

Đậu khuôn miếng 160 1 000 160 000

Lương cô Hồng T6/2022 2 500 000

Lương phụ bếp ( chị Minh Ngọc) 

T6/2022
tháng 1.0 1 500 000 1 500 000

Cải ngọt kg 5.0 15 000 75 000

Rau muống bó 7.0 12 000 84 000

Nước rửa chén 120 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

5 094 000

19 371 000

28/6/2022

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

Tổng

30/6/2022

25/6/2022

Tổng theo ngày


